
Nam Nữ
Tên cơ sở 

đào tạo

Trình 

Độ

Ngành 

đào tạo

Loại 

hình 

đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18

A

I

1 Hà Tiến Huy 20/10/1995 Kinh

Thôn Uổm Tưởn, 

xã Hùng Đức, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại 

học Trần 

Quốc Tuấn

Cao 

đẳng

Quân sự 

cơ sở

Chính 

quy
Khá

Phó Chỉ 

huy trưởng 

Ban Chỉ 

huy Quân 

sự xã Hùng 

Đức

UBND xã 

Thái Hòa

2 Hoàng Văn Tam 30/01/1989
Cao 

lan

Thôn 3 Thái Bình, 

xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Trường 

Quân sự 

tỉnh Tuyên 

Quang

Trung 

cấp

Quân sự 

cơ sở

Chính 

quy
Khá

Dân tộc 

thiểu số

Phó Chỉ 

huy trưởng 

Ban Chỉ 

huy Quân 

sự xã Thái 

Sơn

UBND xã 

Thái Hòa

B

I

1 Trần Anh Nghị 12/8/1989 Kinh

Thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học 

Điện lực
Đại học Kế toán

Chính 

quy - 

Liên 

thông

Trung 

bình

Cán bộ Bưu 

điện huyện 

Hàm Yên

UBND xã 

Minh Dân
Không

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN  DỰ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HÀM YÊN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số 

TT
Họ và tên Tên

Dân 

tộc

Đơn vị dự 

tuyển

Miễn thi ngoại 

ngữ

Xét tuyển

Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

Thi tuyển

Vị trí tuyển dụng: Tài chính - Kế toán

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang hợp 

đồng  (Nếu 

có)

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

Chuyên môn
Thuộc 

đối 

tượng 

ưu tiên



Nam Nữ
Tên cơ sở 

đào tạo

Trình 

Độ

Ngành 

đào tạo

Loại 

hình 

đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18

Số 

TT
Họ và tên Tên

Dân 

tộc

Đơn vị dự 

tuyển

Miễn thi ngoại 

ngữ

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang hợp 

đồng  (Nếu 

có)

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

Chuyên môn
Thuộc 

đối 

tượng 

ưu tiên

2 Triệu Quý Hùng 29/12/1986 Dao

Xã Phú Lũng, 

huyện Yên Minh,  

tỉnh Hà Giang

Đại học Đà 

Nẵng -

Trường Đại 

học Kinh tế 

Đại 

học
Kế toán

Vừa 

làm 

vừa 

học

Trung 

bình

Dân tộc 

thiểu số

Chủ tịch 

UBND xã 

Phú Lũng, 

huyện Yên 

Minh, tỉnh 

Hà Giang

UBND xã 

Minh Dân

Miễn thi ngoại 

ngữ (Người DTTS 

dự tuyển vào công 

chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu 

số)

3
Hoàng Thị 

Thu
Hường 09/10/2001 Tày

Xã Yên Thuận, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học 

Hùng 

Vương

Đại 

học
Kế toán

Chính 

quy

Trung 

bình

Dân tộc 

thiểu số

UBND xã 

Minh Dân

Miễn thi ngoại 

ngữ (Người DTTS 

dự tuyển vào công 

chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu 

số)

4 Dương Thu Thủy 09/12/1992 Kinh

Xã Minh Dân, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học 

Thăng Long

Đại 

học

Tài chính 

- Ngân 

hàng

Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

UBND xã 

Minh Dân
Không

II

1 Lê Hồng Hạnh 09/5/2001 Kinh

Tổ 16, phường 

Nguyễn Trãi, thành 

phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Học viện 

Hành chính 

Quốc gia

Đại 

học

Quản lý 

văn hoá

Chính 

quy
Khá

UBND xã 

Yên Phú
Không

2 Hoàng Dịu Hiên 04/12/2001 Dao

Xã Thành Long, 

huyện hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học 

Tân Trào

Đại 

học

Quản lý 

văn hoá

Chính 

quy
Giỏi

Dân tộc 

thiểu số

UBND xã 

Yên Phú

Miễn thi ngoại 

ngữ (Người DTTS 

dự tuyển vào công 

chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu 

số)

Vị trí tuyển dụng: Văn hoá - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, thông tin và tuyên truyền)



Nam Nữ
Tên cơ sở 

đào tạo

Trình 

Độ

Ngành 

đào tạo

Loại 

hình 

đào 

tạo

Tốt 

nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18

Số 

TT
Họ và tên Tên

Dân 

tộc

Đơn vị dự 

tuyển

Miễn thi ngoại 

ngữ

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị 

đang hợp 

đồng  (Nếu 

có)

Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú

Chuyên môn
Thuộc 

đối 

tượng 

ưu tiên

3 Ma Thị Thu 21/10/1996 Tày

Xã Minh Quang, 

huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học 

Văn hóa Hà 

Nội

Đại 

học

Văn hoá 

các dân 

tộc thiểu 

số Việt 

Nam

Chính 

quy
Khá

Dân tộc 

thiểu số

UBND xã 

Minh Dân

Miễn thi ngoại 

ngữ (Người DTTS 

dự tuyển vào công 

chức công tác ở 

vùng dân tộc thiểu 

số)

III

1 Trần Ngọc Lâm 15/10/1990 Kinh

Xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học 

Nông lâm - 

Đại học 

Thái 

Nguyên

Đại 

học

Lâm 

nghiệp

Vừa 

làm 

vừa 

học

Trung 

bình 

khá

Trung tâm 

Văn hoá, 

truyền 

thông và 

Thể thao

UBND xã 

Thành Long
Không

Danh sách có 10 người./.

Vị trí tuyển dụng: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp, Xây dựng, Giao thông, Xây dựng nông thôn mới)
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